
TỈNH ỦY LAI CHÂU
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

*
Số 72-KH/BTGDVTU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

   Lai Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH
thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 03/4/2026

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị

về phát triển văn hóa Việt Nam
----- 

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị 
về phát triển văn hóa Việt Nam (sau đây gọi là Nghị quyết số 80-NQ/TW) và 
Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 03/4/2026 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, (sau đây gọi là 
Chương trình hành động số 19-CTr/TU), Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 
ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được xác định 

trong Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 03/4/2026 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ 
Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của ngành Tuyên giáo và Dân vận.

- Nâng cao chất lượng tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp 
ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư 
tưởng; định hướng dư luận xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn, 
theo dõi, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU trong 
toàn Đảng bộ tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Tuyên giáo và Dân vận 
trong tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 
mới, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu 
Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; 

xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường sự phối 
hợp giữa các cơ quan trong khối tư tưởng, văn hóa, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
(Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc, Ban Xây dựng Đảng các xã, phường và các 
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cơ quan, đơn vị liên quan. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo 
cáo kết quả thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ chung
1.1. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt 
- Bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban 

hành hướng dẫn học tập, quán triệt sâu sắc, toàn diện Nghị quyết số 80-NQ/TW 
và Chương trình hành động số 19-CTr/TU cùng các nghị quyết, kết luận, chiến 
lược, quy hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh về xây dựng và phát 
triển văn hóa thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

- Tổ chức quán triệt, học tập trong các cơ quan, đơn vị; bảo đảm 100% 
cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động được nghiên cứu, học tập đầy đủ 
nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU 
và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa. Đưa 
nội dung phát triển văn hóa vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề 
và các hội nghị báo cáo viên.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt của các cấp ủy, 
cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 
quy định.

1.2. Công tác tuyên truyền
- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, tập trung vào quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chương trình 
hành động số 19-CTr/TU, các nghị quyết, kết luận, chiến lược, quy hoạch, 
chương trình của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa đến cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận 
thức về vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội 
sinh, động lực phát triển đất nước và địa phương trong giai đoạn mới. 

- Lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 
hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với xây dựng con 
người Lai Châu phát triển toàn diện. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo tồn, phát huy 
bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh. 
Giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển 
hình tiên tiến trong việc phát triển văn hóa.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số.
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- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp: tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các hội 
nghị báo cáo viên, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các loại thông tin, tài liệu do Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy biên soạn, phát hành định kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông 
tin điện tử Tỉnh ủy, fanpage Thông tin Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu và các 
nền tảng số của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu 
xử lý những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

- Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, 
sản phẩm phản văn hóa trên không gian mạng; góp phần xây dựng môi trường 
văn hóa lành mạnh, môi trường văn hóa số an toàn.

1.3. Công tác tham mưu triển khai các chủ trương về xây dựng văn hóa, 
con người Lai Châu

- Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Lai Châu theo tinh thần Nghị 
quyết số 80-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU gắn với Nghị 
quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa 
bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân 
dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.

- Tham gia góp ý, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách về văn hóa, 
văn học, nghệ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- Tham mưu triển khai các nội dung xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị 
gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với đặc trưng văn hóa, lịch 
sử và con người Lai Châu.

- Phối hợp tuyên truyền, theo dõi việc triển khai thực hiện các phong trào, 
chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Phối hợp tham mưu triển khai hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát huy các 
giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với 
phát triển du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới”.

- Theo dõi việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây 
dựng môi trường văn hóa, văn hóa công vụ, văn hóa học đường, văn hóa doanh 
nghiệp và văn hóa số.
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- Định hướng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; phát huy vai trò của đội ngũ văn 
nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, nghệ nhân trong giữ gìn, phát huy bản sắc 
văn hóa các dân tộc.

- Định hướng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng đời sống 
văn hóa; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 
trong xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa cơ sở.

- Chủ động tham gia góp ý, phản biện đối với các chương trình, đề án, kế 
hoạch, đề tài liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

- Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Lai Châu; tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp 
phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-
NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU; tham mưu sơ kết, tổng kết 
theo quy định; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, 
triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Có biểu chi tiết kèm theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
1.1. Lãnh đạo Ban
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chất 
lượng, tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Phân công đồng chí Phó Trưởng Ban phụ trách lĩnh vực Khoa giáo, Văn 
hóa - Văn nghệ theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

1.2. Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ
Là đầu mối tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì theo dõi, đôn 

đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết và báo cáo định 
kỳ theo quy định.

1.3. Các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban: theo chức năng, nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hóa của tỉnh



5

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, sáng tác 
và quảng bá các giá trị văn hóa, con người Lai Châu.

3. Ban Tuyên giáo và Dân vận (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Xây dựng Đảng các xã, phường

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền; theo 
dõi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động Nhân dân thực hiện các chủ trương về xây dựng đời sống văn hóa, bảo 
tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; nghiên 
cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác phát triển văn hóa của địa phương, 
đơn vị.

4. Chế độ báo cáo
Các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong 

báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Các cơ quan tư tưởng – văn hóa tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận (Tuyên huấn) các đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Xây dựng Đảng các xã, phường;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban;
- Lưu VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Toán



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT
(Kèm theo Kế hoạch số 72-KH/BTGDVTU, ngày 08/6/2026  của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)

-----

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
tham mưu Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm

1. Tham mưu tổ chức quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW 
và Chương trình hành động số 19-CTr/TU

Phòng LLCT, 
LSĐ

Phòng KG, 
VH-VN

Quý I và 
II/2026

Hội nghị, tài 
liệu quán 

triệt

2. Phối hợp tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát 
triển văn hóa và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

Phòng KG, 
VH-VN

Các cơ quan,
địa phương liên 

quan

Tháng 
4/2026

Quyết định 
thành lập 

Ban Chỉ đạo

3.
Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy định một số 
nội dung thực hiện đặt hàng sáng tác tác phẩm văn học, 
nghệ thuật tỉnh Lai Châ

Phòng KG, 
VH-VN

Các cơ quan,
địa phương liên 

quan
Năm 2027 Nội dung 

Quy định

4. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt 
trong toàn tỉnh

Phòng LLCT, 
LSĐ

Các đơn vị liên 
quan

Thường 
xuyên

Hướng dẫn, 
báo cáo

5. Định hướng công tác tuyên truyền Phòng TT, 
BC-XB

Phòng KG, 
VH-VN Hằng năm Định hướng 

tuyên truyền

6.
Tuyên truyền hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia 
đình, con người Việt Nam và bộ quy tắc ứng xử trên môi 
trường số

Phòng TT, 
BC-XB

- Phòng KG, 
VH-VN;

- Các cơ quan tư 
tưởng văn hóa

- Các địa phương

Hằng năm Chuyên đề, 
tin, bài

7. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội lĩnh vực văn hóa Phòng Đoàn thể 
và các hội

Các phòng chuyên 
môn; các địa 

phương, đơn vị

Thường 
xuyên

Báo cáo dư 
luận xã hội

8. Đấu tranh phản bác thông tin sai trái, phản văn hóa trên 
không gian mạng

Phòng TT, 
BC-XB

Ban Chỉ đạo 35 
các cấp

Thường 
xuyên

Báo cáo, sản 
phẩm tuyên 

truyền
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9.
Theo dõi thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Chương 
trình hành động số 19-CTr/TU gắn với Nghị quyết số 15-
NQ/TU

- Phòng KG, 
VH-VN

Phòng 
DVCCQNN, DT, 
TG và các đơn vị 

liên quan

Hằng năm Báo cáo 
đánh giá

10.
Tham gia góp ý, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
về văn hóa, văn học, nghệ thuật theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

Phòng KG, 
VH-VN

Phòng TT, 
BC-XB; các cơ 

quan, đơn vị liên 
quan

Hằng năm

Văn bản 
tham gia ý 
kiến, kiến 

nghị, đề xuất

11.
Phối hợp tuyên truyền, theo dõi việc triển khai thực hiện 
các phong trào, chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở."

Phòng KG, 
VH-VN

Các cơ quan, đơn 
vị liên quan Hằng năm

Kểt quả theo 
dõi, đánh giá; 
mô hình, điển 

hình được 
phát hiện, giới 

thiệu

12.

Theo dõi thực hiện các chủ trương, đề án về bảo tồn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường 
văn hóa, văn hóa công vụ, văn hóa học đường, văn hóa 
doanh nghiệp và văn hóa số

Phòng KG, 
VH-VN

Các cơ quan liên 
quan Hằng năm Báo cáo 

chuyên đề

13. Định hướng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật

Phòng KG, 
VH-VN Hội VHNT tỉnh Hằng năm

Văn bản 
định hướng; 
kế hoạch tổ 

chức cuộc thi 
sáng tác hằng 

năm

14. Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trên báo chí, 
truyền thông

Phòng TT, 
BC-XB

Báo và PTTH 
Lai Châu, Hội 

VHNT Hằng năm Tin, bài, ảnh
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15. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Lai Châu

Phòng KG, 
VH-VN

Các cơ quan liên 
quan Hằng năm

Báo cáo 
nghiên cứu, 
chuyên đề, 

bài viết tổng 
kết thực tiễn.

16. Tham gia thẩm định, góp ý chương trình, đề án, kế hoạch, 
đề tài liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Phòng KG, 
VH-VN

Các phòng 
chuyên môn

Theo đề 
nghị của 
các ngành, 
địa 
phương

Văn bản 
tham gia ý 

kiến

17. Thực hiện phong trào Bình dân học vụ số gắn với xây dựng 
môi trường văn hóa số

Phòng KG, 
VH-VN

Các đơn vị liên 
quan Hằng năm Báo cáo

kết quả

18. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 
trong xây dựng đời sống văn hóa

Phòng Đoàn thể 
và các hội

Phòng KG, VH-
VN Hằng năm Kế hoạch 

phối hợp

19. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến Phòng Đoàn thể 
và các hội

Phòng TT,BC-
XB; các đơn vị 

liên quan
Hằng năm Tin, bài, 

mô hình

20. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động 
số 19-CTr/TU

Phòng KG,
 VH-VN

Các phòng 
chuyên môn Hằng năm

Kế hoạch, 
báo cáo kiểm 

tra

21. Sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Phòng KG, 
VH-VN

Các phòng 
chuyên môn

Theo quy 
định

Báo cáo sơ 
kết, tổng kết
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